


 

DANH SÁCH  

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH ĐẮK LẮK KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 -  2026 

-------------------- 

1. Bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; 

2. Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Phó Trưởng Ban Pháp chế của HĐND tỉnh; 

3. Ông Huỳnh Bài, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh;  

4. Ông Nguyễn Huỳnh Bảo, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

phường Tuy Hòa; 

5. Ông Phạm Văn Bảy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh; 

6. Ông Rơ Lưk Bông, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; 

7. Ông Trần Văn Biên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tuy An Đông; 

8. Ông Nay Y Blung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Hòa; 

9. Ông Võ Văn Cảnh, Cán bộ hưu trí; 

10. Ông Lê Nam Cao, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

11. Ông Phạm Ngọc Công, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

12. Bà Nguyễn Thị Kim Chi, Phó Chủ tịch HĐND xã Hòa Thịnh; 

13. Ông Lê Văn Cường, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh; 

14. Ông Nguyễn Xuân Đá, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;  

15. Ông Đặng Khoa Đãm, Giám đốc BQL các dự án Đầu tư xây dựng tỉnh; 

16. Ông Hồ Quang Đệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban 

Kiểm tra Tỉnh ủy; 

17. Ông Hoàng Văn Đồng (Đại đức Thích Trí Minh), Ủy viên dự khuyết Hội 

đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Phổ Minh;  

18. Ông Nguyễn Hoài Dương, Cán bộ hưu trí; 

19. Ông Ra Lan Von Ga, Cán bộ hưu trí; 

20. Ông Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch HĐND phường Buôn Ma Thuột; 

21. Bà Bùi Thị Hà Giang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Drăng; 

22. Bà H’ Giang Niê, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Ea Mdroh; 

23. Ông Đinh Xuân Hà, Cán bộ hưu trí;  

24. Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

25. Ông Lê Xuân Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đức Bình; 

26. Ông Trần Công Hoan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sông Cầu;
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27. Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban 

Nội chính Tỉnh ủy; 

28. Bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó Giám đốc Sở Y tế; 

29. Ông Nguyễn Phi Hổ, Cán bộ hưu trí; 

30. Ông Nguyễn Minh Huy (Đại đức Thích Chúc Phát), Phó Trưởng Ban 

kiêm Chánh thư ký Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; 

31. Ông Phan Trần Vạn Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Cảnh; 

32. Ông Nguyễn Minh Huệ, Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Thủy 

nông Đồng Cam; 

33. Bà H' Rô Ma Mlô, Phó Bí thư Đảng ủy xã Krông Năng; 

34. Bà H’ Blă Mlô, Cán bộ hưu trí; 

35. Bà H’ Hương Bkrông, Chủ tịch Ủy ban  MTTQ Việt Nam phường Ea Kao; 

36. Bà Tạ Thị Thu Hương, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh; 

37. Bà H’ Kim Rơ Chăm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Krông Bông; 

38. Ông Trần Lăng, Hiệu Trưởng Trường Đại học Phú Yên; 

39. Bà Trần Thị Hồng Lĩnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Xuân Đài; 

40. Ông Đặng Hồng Lĩnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Xuân; 

41. Bà H’Yim Kđoh, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch HĐND phường Buôn Hồ; 

42. Ông Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban 

Tổ chức Tỉnh ủy; 

43. Ông Phạm Văn Hanh, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh; 

44. Ông Lê Phú Hanh, Phó Trưởng Ban Xây dụng Đảng xã Dray Bhăng; 

45. Ông Trần Trung Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy 

ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 

46. Ông Ngô Trung Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Drông; 

47. Bà Phạm Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế của HĐND tỉnh; 

48. Bà Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; 

49. Ông Võ Đại Huế, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

50. Ông Trần Phú Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 

Thường trực HĐND tỉnh; 

51. Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường 

Buôn Hồ; 

52. Ông Vũ Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Lập; 

53. Ông Nguyễn Kính, Cán bộ hưu trí; 
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54. Ông Bun Thó Lào, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; 

55. Bà Lại Thị Loan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Wer; 

56. Ông Nguyễn Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk 

Lắk, Tổng giám đốc Công ty cà phê An Thái; 

57. Ông Nguyễn Khắc Long, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

58. Bà Nguyễn Thị Lý, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch 

Liên đoàn Lao động tỉnh; 

59. Bà Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch HĐND phường Tuy Hòa; 

60. Ông Hồ Văn Mười, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân 

vận Tỉnh ủy; 

61. Ông Vũ Văn Mỹ, Cán bộ hưu trí; 

62. Bà Đặng Thị Hồng Nga, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuy An Đông; 

63. Ông Phạm Ngọc Nghị, Cán bộ hưu trí; 

64. Ông Nguyễn Văn Nhiệm, Phó Giám đốc Sở Công thương; 

65. Bà Lê Thị Kim Oanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hoà; 

66. Ông Nay Phi La, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế; 

67. Ông Nay Y Phú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đắk Phơi; 

68. Bà Phúc Bình Niê Kdăm, Tỉnh ủy viên, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó 

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; 

69. Ông Đỗ Thái Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; 

70. Ông Nguyễn Lê Vi Phúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Kiến; 

71. Bà Phan Thị Hà Phước, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh; 

72. Bà Lê Thị Thu Phương, Phó Bí thư Đảng ủy xã Krông Ana; 

73. Bà Võ Thị Mai Phương, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tuy An Nam; 

74. Bà Đào Phạm Hoàng Quyên, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo và Phát 

thanh, Truyền hình Đắk Lắk; 

75. Ông Trần Trọng Quyền, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Hiệp; 

76. Ông Trần Văn Sơn, Phó Trưởng Ban Đoàn kết Công giáo; 

77. Ông Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công 

an tỉnh; 

78. Ông Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản 

lý Khu Kinh tế Phú Yên; 

79. Bà Tô Thị Tâm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, 

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 
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80. Ông Phạm Ngọc Thạch, Cán bộ hưu trí; 

81. Ông Trương Công Thái, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

82. Ông Đỗ Quang Thấm, Đại tá, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, 

kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

83. Ông Nguyễn Quốc Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường 

Bình Kiến; 

84. Ông Huỳnh Chiến Thắng, Tỉnh ủy viên, Hiệu Trưởng Trường Chính trị tỉnh; 

85. Ông Phan Quốc Thắng, Cán bộ hưu trí; 

86. Bà Phạm Thị Thanh, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Krông Năng; 

87. Bà Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban 

Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; 

88. Ông Hồ Duy Thành, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh; 

89. Ông Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh; 

90. Ông Bùi Duy Thích, Cán bộ hưu trí;  

91. Ông Nguyễn Văn Thời, Cán bộ hưu trí; 

92. Ông Trần Văn Thuận, Giám đốc Công ty điện lực Đắk Lắk; 

93. Ông Trần Hồng Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch; 

94. Ông Lê Ngọc Tính, Cán bộ hưu trí; 

95. Bà Đỗ Thị Như Tình, Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh; 

96. Ông Lơ Mô Tu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sông Hinh; 

97. Ông Nguyễn Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Khăl; 

98. Ông Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí 

thư Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 

99. Bà Ngô Thị Minh Trinh,  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Knuếc; 

100. Ông Nguyễn Thanh Trúc, Phó Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Đại 

học Tây Nguyên; 

101. Ông Võ Ngọc Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy;  

102. Ông Nguyễn Thiên Văn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

103. Ông Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn 

phòng Tỉnh ủy; 

104. Ông Y Čar Êñuôl, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; 

105. Ông Y Djan Êban, Mục sư quản nhiệm; 
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106. Ông Y Giang Gry Niê Knơng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;  

107. Ông Y Jăn Buôn Krông, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

108. Ông Y Nhuân Byă, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

109. Ông Y Si Thắt Ksơr, Cán bộ hưu trí; 

110. Ông Ya Toan Ênuôl, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 

Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; 

111. Ông Bùi Văn Yên, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh./. 

----------------- 
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